












GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH: Thành phố Đồng Nai
     Địa chỉ trụ sở: 108 đường Hà Huy Giáp, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai, 
Việt Nam
     Điện thoại: 0948.344.768/0251.885.0777          Số Fax: 
0251 394 1718
     Thư điện tử: dkkd.skhdt@dongnai.gov.vn          Website: 

Xác nhận:
     Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG 
THUẬN IDICO
     Mã số doanh nghiệp: 3600459834

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 

phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại bê tông nhựa nóng (không sản xuất 
tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận 
về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh  theo quy định của 
pháp luật) 

2399

2 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (chỉ hoạt động khi có đủ 
điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện 
theo Luật Kinh doanh bất động sản).

6810

3 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4933

4 Lắp đặt hệ thống điện
(trừ xi mạ)

4321

5 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí (trừ xi mạ) (không gia công tại trụ sở, 
chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa 
điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp 
luật).

2592
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STT Tên ngành Mã ngành
6 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm vật liệu bê tông 
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh  
theo quy định của pháp luật).

2599

7 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh 
doanh quán bar và các dịch vụ giải khát có kèm khiêu vũ) 
(không kinh doanh tại trụ sở, chỉ hoạt động  khi cơ quan có 
thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật).

5610

8 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Gia công chế biến đất, đá, cát (không hoạt động tại trụ 
sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa 
điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp 
luật).

0810

9 Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ: Dịch vụ nổ mìn)

4312

10 Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Đại lý mua bán rượu, bia, nước giải khát. (riêng rượu 
chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

4633

11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối: Thuốc là và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật 
phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc 
nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường 
củ cải).

4659

12 Quảng cáo
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)
(trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo)

7310

13 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. 
Thiết kế các công trình giao thông: đường bộ, cầu <= 25md. 
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7110

14 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối: Thuốc là và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật 
phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc 
nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường 
củ cải)

4649



STT Tên ngành Mã ngành
15 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật).

5021

16 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(không hoạt động tại trụ sở) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của pháp luật).

5022

17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(không hoạt động tại trụ sở ) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của pháp luật)
(Loại trừ: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu 
hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và 
tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng 
hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông 
báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ 
vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây 
dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ 
điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước 
và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng 
hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải).

5222

18 Vận tải hành khách đường bộ khác
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật) 

4932

19 Cho thuê xe có động cơ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật) 

7710

20 Xây dựng công trình thủy
(Loại trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện 
hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).

4291

21 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
22 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng xi măng, thép xây dựng, 
gạch xây, cát, đá, sỏi, các loại ống cống bê tông cốt thép theo 
công nghệ quay ép, rung ép, ly tâm, bê tông nhựa nóng. (không 
chứa VLXD tại trụ sở)

4673

23 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản nước mắm (không hoạt động tại 
trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 
địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp 
luật)  

1020

24 Bán buôn thực phẩm
(Loại trừ: thịt động vật hoang dã trong danh mục cấm; Thực 
hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối 
với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được 
thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: 
Thuốc là và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, 
kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu 
đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).

4632

25 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
26 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299



STT Tên ngành Mã ngành
27 Xây dựng công trình đường bộ

Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ và công trình đường bộ 
theo phương thức B.O.T (bao gồm dự án B.O.T sửa chữa lớn 
Tỉnh lộ 16 (ĐT 760) thành phố Biên Hòa- Đồng Nai).
- Thi công xây dựng, bảo trì, duy tu công trình đường bộ: Rải 
nhựa đường, sơn đường và các loại tương tự, lắp đặt rào chắn, 
giải phân cách, biển báo giao thông và các loại tương tự, xây 
dựng đường hầm. Lắp đặt thiết bị giao thông đường bộ

4212(Chính)

28 Xây dựng nhà để ở 4101
29 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

(không hoạt động tại trụ sở)   
0322

30 Nuôi trồng thuỷ sản biển
(không hoạt động tại trụ sở)   

0321

31 Xây dựng nhà không để ở 4102
32 Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự

Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.
5510

33 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị công trình (chỉ hoạt động 
khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

7730

34 Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Rửa xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở).

9531

35 Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy
Chi tiết: Rửa xe máy (không hoạt động tại trụ sở).

9532

36 Bán lẻ đồ uống
Chi tiết: Bán lẻ rượu, bia, nước giải khát các loại (riêng rượu 
chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

4723

37 Dịch vụ spa và xông hơi
Chi tiết: Xoa bóp dưỡng sinh, massage (chỉ hoạt động khi có đủ 
điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

9623

38 Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 
phận phụ trợ)
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm.

4773

39 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

1105

40 Xuất bản phần mềm khác
trừ xuất bản phẩm)

5829

41 Hoạt động vui chơi giải trí khác
Chi tiết: Kinh doanh karaoke (không hoạt động tại trụ sở, chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

9329



STT Tên ngành Mã ngành
42 Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối: Thuốc là và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật 
phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc 
nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường 
củ cải).

4651

43 Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh 6110
44 Xây dựng công trình điện

(Loại trừ: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).

4221

45 Hoạt động bán lại dịch vụ viễn thông và dịch vụ trung gian cho 
hoạt động viễn thông

6120

46 Hoạt động viễn thông khác 6190
47 Phát triển trò chơi điện tử, phần mềm trò chơi điện tử và các 

công cụ phần mềm trò chơi điện tử
6211

48 Lập trình máy tính khác 6219
49 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

(không trồng trọt tại trụ sở) 
0118

50 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
51 Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính 6220
52 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
53 Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác 6290
54 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các 

hoạt động liên quan
6310

55 Xây dựng công trình công ích khác 4229
56 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối: Thuốc là và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật 
phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc 
nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường 
củ cải).

4652

57 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất các loại ống cống bê tông cốt thép theo công 
nghệ quay ép, rung ép, ly tâm (không sản xuất tại trụ sở, chỉ 
hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương 
đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp 
luật)

2395



STT Tên ngành Mã ngành
58 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

Chi tiết: 
- Dịch vụ thu phí đường bộ 
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hóa bằng đường bộ
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy
- Lai dắt, cứu hộ đường bộ
(chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật) .

5225

59 Không hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến tại 
trụ sở; doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi thực 
hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định pháp 
luật khác có liên quan.
Đối với ngành, nghề kinh doanh thuộc Danh mục ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV 
của Luật Đầu tư, doanh nghiệp phải  đáp ứng đủ điều kiện đầu 
tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá 
trình hoạt động kinh doanh.

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 
Việt Nam
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